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MÔN ĐỊA LÝ

I. Địa lý dân cư:
1.Dựa vào biểu đồ 2.1 SGK hãy cho biết tình hình dân số nước ta hiện nay? Dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì?

*Tình hình dân số:

 -Tình hình  nước ta năm 1954: 23 triệu người ( 2003: >80 triệu người( Dân số nước ta đông (Thứ 3 ĐNÁ, thứ 13 thế giới).

 -Bùng nổ dân số diễn ra từ cuối nhũng năm 50 và chấm dứt trong những năm cuối thế kỷ XX.

 -Hiện nay dân số nước ta chuyển sang tỉ suất sinh tương đói thấp.

*Hậu quả sự gia tăng dân số:

 -Kinh tế chậm pát triển.

 -Khó nâng cao chất lượng cuộc sống.

 -Bất ổn về xã hội.

 -Tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường.

2.Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta?Nêu biện pháp giải quyết sự phân bố dân cư chưa hợp lý?

*Đặc điểm sự phân bố dân cư:

 -Dân cư phân bố không đòng đều :

                          +Tập trung đong ở Đồng bằng, ven biển(600 người/[image: image2.png]km’



)
                          +Thưa thớt ở miền núi và cao nguyên (60 người/[image: image4.png]km’



)
                          +Quá nhiêu ở nông thôn(74%), quá ít ở thành thị(26%)

*Giải thích:

 -Các vùng đồng bằng, ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi sinh sống và phát triển kinh tế: Địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước,…

 -Dân số thành thị còn ít, chưa thu hút thị dân(Tỉ lệ dân thành thị thấp, do tập quán sản xuất lâu đời của nhân dân sản xuất nông nghiệp( Dân số tập trung nhiều ở nông thôn.

*Các biện pháp:

 -Giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên.

 -Nâng cao mức sông của người dân.

 -Phân công, phân bố lao động một cách hợp lý nhằm khai thhacs thế mạnh của từng vùng.

 -Cải tạo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn trên cơ sở phù hợp nhu cầu phát triển KT-XH.

3.Tại sao nói việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta? Để giải quyết vấn đề này cần có giải pháp nào?

*Việc làm đang là vấn đề gay gắt do:

 -Đặc điểm mùa vụ của ngành nông nghiệp, sự phát triển nông thôn còn hạn chế( Tình trạng thiếu việc làm lớn(2003: 22,3%).

 -Các khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao

 -Đặc biệt số người trong độ tuổi lao động trong những năm gần đây tăng caotrong khi số việc làm không tăng kịp.

 *Cách giải quyết:

 -Công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn

 -Tăng vụ , cải tạo giống, chuyên canh các loại cây trồng có năng  suất cao.

 -Mở thêm nhiều xí nghiệp, nhà máy thu hút lao động.

 -Có chính sách xuất khẩu lao động hợp lý.

4.Cơ cấu dân số nước ta có những thuân lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục những khó khăn này?

*Thuận lợi: Theo cơ cấu dân số nước ta, số người trong đọ tuổi lao động khá cao bảo đảm nguồn lao động dồi dào cho việc phát triển kinh tế của đất nước. Ngoài ra hằng năm dân số nước ta tăng thêm > 1triệu người tạo thêm nguồn lao đọng dự trữ lớn.

*Khó khăn: Tuy số lao đọng dồi dào nguồn dự trữ lao động lớn song trong điều kiện sản xuất còn thấp kém, đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh chưa lâu nên mức phát triển kinh tế chưa đáp ứng  nhu cầu đời sống của một số dân quá đông. Ngoài ra còn gây nhiều bất ổn về xã hội vaf bảo vệ môi trường.

*Các biện pháp khắc phục khó khăn:

  -Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước, mở mang nhiều khu công nghiệp, nhà máy, kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nướcđẻ giải quyết dư thừa lao động tạo nhiều việc làm cho người lao động.

 -Nhà nước có chính sách hợp lí về xuất khẩu lao đọng sang các nước công nghiệp tiên tiến vừa giảm bớt sức ép về thất nghiệp vừa tạo điều kiện cho người lao động tiếp thu học hỏi kĩ thuật, nâng cao tay nghề.
II. Địa lý các ngành kinh tế:
5.Vì sao nói tài nguyên đất, khí hậu ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp?
*Tài nguyên đất: -Đất là tư liệu cho ngành sản xuất nông nghiệp .

Nước ta gồm 2 nhóm đất cơ bản: 

             -Đất phù sa: Tập trung ở các đồng bằng châu thổ và các đồng bằng ven biển miền trung. Đất phù sa có diện tích 3 triệu ha thích hợp trồng các cây lương thực, công nghiệp ngắn ngày.

            -Đất feralit tập trung chủ yếu ở miền núi và trung du. Các loại đất feralit chiếm diện tích trên 16 triệu ha thích hợp trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn quả, một số cây hoa màu.

*Khí hậu:  Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh rất lớn từ thời tiết và khí hậu.

 -Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm :Làm cho cây cối phát triển quanh năm ,sinh trưởng nhanh có thể tiến hành nhiều vụ trong năm.

 -Khí hậu nước ta phân hóa đa dạng:  Có nhiều loại cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới đa dạng các sản phẩm trong sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

 -Tuy nhiên khí hậu nước ta có nhiều mưa bão, lũ lụt, hạn hán, các loại nấm mốc, sâu bệnh có hại dễ phát sinh, phát triển ảnh hưởng đến năng suất chất lượng sản phẩm.

6.Trình bày và giải thích tình hình phân bố cây lương thực, cây công nghiệp nước ta?

*Cây công nghiệp: Trông khắp nơi trên lãnh thổ nhất là các đồng bằng ven sông do điều kiện đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, cần nhiều chăm sóc.

*Cây công nghiệp: Phân bố chủ yếu ở vùng trung du do thích hợp với các loại đất feralit, badan, đá vôi, khí hậu.

7.Ngành thủy sản nước ta có thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển?

*Thuận lợi: -Vùng biển rộng, mạng lưới sông ngoì dày đặt.

                     -Nhiều ngư trường đánh bắt lớn.                              

                     -Có nhiều bãi tôm cá.

                      -Dọc bờ biển có nhiều vùng nước lợ, nước mặn, rừng ngập mặn, ngoài khơi có các đảo, quần đảo.

*Khó khăn: -Chịu ảnh hưởng thiên tai

                     -Dịch bệnh, môi trường bị ô nhiễm và suy thoái.

                     -Vốn đầu tư lớn trong khi ngư dân phần nhiều khó khăn.

8.Hãy cho biết một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta phát triển trên cơ sở nguồn tài nguyên nào?

Các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta hiện nay:

  -Công nghiệp năng lượng: Than, dầu mỏ, khí đốt, sức nước.

  -Công nghiệp luyện kim: Sắt, đồng, chì, kẽm, crôm,..

  -Công nghiệp hóa chất: Than, dầu khí, apatit, phốt-pho-ríc…

  -Công nghiệp vật lệu xây dựng: Đất sét, đá vôi,…

  -Công nghiệp chế biến: Nguồn sinh vật biển, rưng, các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp .

9.Vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp nước ta?

-Nguồn tài nguyên tự nhiên về nông lâm ngư ngiệp nước ta rất phong phú .

-lực lượng lao đọng dồi dào, có truyền thống trong ngành chế biến thực phẩm.

-Các sản phẩm chế biến  được nhiều người tiêu thụ, cá nước trên thế giới ưa chuộng như tôm, cá, trái cây,…

-Dân số đông tạo ra thị trường tiêu thụ lớn ở trong nước, ngoài ra

Còn có các thị trường nước ngoài vốn ưa chuộng các sản phẩm nông sản, thủy sản nước ta.

10.Vai trò ngành dịch vụ đói với sản xuất và đời sống?

-Nhờ các hoạt đọng của các ngành tương mại, vaanjtair mà các ngành nông, lâm, ngư, nghiệp và công nghiệp được cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất, và đưa đi tiêu thị các sản phẩm đã sản xuất được.

-Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong nước và giữa nước ta với nước  ngoài.

-Thu hút được ngày càng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sông nhân dân, đem lại nguồn tu nhập lớn cho kinh tế nước nhà.

11.Vì sao Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta?

-Đây là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất nước ta.

-Ở đây tập trung nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu các bệnh viên chuyên khoa hàng đầu.

-Là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất.

-Các dịch vụ: Quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hóa, nghệ thuật… cũng luôn dẫn đầu.

12.Vai trò, vị trí ngành giao thông vận tải nước ta?

-Giao thông vận tải tuy không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng nó không thể thiếu được trong sản xuất và đời sống con người . Việc vận chuyển nguyên liệu từ nơi khác về cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ… Đều cần đến giao thông vận tải.

-Giao thông vận tải chở hành khách trong nước, quốc tế, tham gia  thúc đẩy thương mại  với nước ngoài và giữ gìn bảo vệ Tổ Quốc.

-Nhờ vào việc phát triển giao thông vận tải mà nhiều vùng khó khăn nước ta có cơ hội phát triển.

14.Những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với giao thông vận tải nước ta?

*Thuận lợi: -Nước ta nằm trong vùng ĐNÁ và giáp biển thuận lợi cho giao thông đường biển trong nước và với các nước trên thế giới.

                      -Phần đất liền địa thế  kéo dài theo hướng B-N, có dải đồng bằng gần như liên tục ven biển, đương bờ biển dài(Việc đi từ B-N khá thuận lợi.

                      -Nước ta có mạng lưới sông, suối dày đặt( Đi laijtuwf miền ngược- đến miền xuôi khá thuận lợi

*Khó khăn: -Hình thể nước ta hẹp ở miền trung, có nhiêu đồi núi và cao nguyên chạy theo hướng TB-ĐN ( đi lại theo hướng Đ-T khó khăn.

                      -Sông ngòi thường dày đặc, khí hậu gây nhiều mưa bão, lũ lụt(Việc đi lại, xây dựng, bảo vệ đường xá, cầu cống đòi hỏi tốn kém.

                     -Cơ sở vật chất kĩ thuật còn thấp, vốn đầu tư ít, phương tiện máy móc phải nhập khẩu từ nước ngoài tốn nhiều ngoại tệ.

15.Những điều kiện cần thiết để phất triển ngành du lịch?

-Phải có tài nguyên du lịch phong phú:

   + Tài nguyên du lịch tự nhiên: phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, nhiều đọng thực vật quý hiếm.

   +Tài nguyên du lịch nhân văn: Các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truền thống, văn hóa dân giang… 

-Có các địa điểm du lịch nổi tiếng được xếp hạng di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẽ Bàng, Cố đô Huế, Mĩ Sơn-Hội An.

-Cơ sở vật chất đáp ưng nhu cầu

-Phải có nhu cầu về du lịch.

Sự phân hóa lãnh thổ

I.Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 1: Sự khác biệt về tự nhiên và thế mạnh kinh tế của 2 tiểu vùng Đông Bắc  và Tây Bắc ?

a. Vùng Đông Bắc:

-Địa hình núi trung bình,thấp,các dãy núi cánh cung .Khí hậu nhiệt đới ẩm,mùa đông lạnh kéo dài (Thế mạnh kinh tế :Giàu tài nguyên khoáng sản,có thế mạnh trồng rừng,thủy điện,trồng cây công nghiệp,dược liệu,cây ăn quả,tiềm năng kinh tế,du lịch biển.

b.Vùng Tây Bắc :

-Địa hình núi cao,hiểm trở,khí hậu nhiệt đới ẩm,mùa đông ít lạnh ngắn->Thế mạnh kinh tế :Phát triển thủy điện ,trồng rừng,cây công nghiệp ,chăn nuôi, du lịch nghỉ mát.

2.Vì sao việc phát triển,nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi việc bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?

-Nguồn tài nguyên của vùng dồi dào,nhưng do khai thát quá mức làm cho nguồn tài nguyên cạn kiệt (gỗ, rừng ,lâm sản,đất nông nghiệp,khoáng sản …)

 -Diện tích đát trống , đồi trọc, ngày một tăng, thiên tai diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn, sự suy giảm chất lượng môi trường sinh thái tác động xấu đến nguồn nước ngầm và các dòng sông. Hồ nước ở các nhà máy thủy điện, nguồn nước cung cấp cho đồng bằng sông Hồng bị ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng.

3.Các ngành xuất thế mạnh:

a. Ngành nông nghiệp:

 -Cây công nghiệp lâu năm: Chè( Mộc Châu, Hà Giang, Thái Nguyên)

 -Cây ăn quả cận nhiệt: Mận, mơ(Cao Băng, Lào Cai) Hồng (Lạng Sơn)vải thiều (Bắc Giang)

 -Do đất trông tốt, khí hậu thích hậu thích hợp nên cây chè chiếm tỉ trọng về diện tích và sản lượng lớn của cả nước, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

 -Chăn nuôi phát triển trên những đồng cỏ. Chăn nuôi chiếm tỉ trọng lớn cả nước(57,3%) lợn chiếm 22% cả nước.

b. Ngành công nghiệp:

 -Khai thác khoáng sản: Đông Bắc có tài nguyên khoáng sản phong phú.

 -Tây Bắc có tiềm năng thủy điện lớn và phát triển mạnh .

 -Nhà  máy Hòa Bình có ý nghĩa: Sản xuất điện, cung cấp năng lượng, điều tiết lũ, cung cấp nước tưới, khai thác du lịch. 

     -Ngoài ra còn có thế mạnh về kinh tế, du lịch biển.

4.Ý nghĩa phát triển nghề rừng kết hợp với nông lâm ở trung du và miền núi Bắc Bộ:

    -Việc phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm kết hợp sẽ khai thác hợp lý diện tích đất rừng. Nhờ nghề rừng phát triển mà độ che phủ tăng lên, hạn chế xói mòn.

   -Sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp nằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
II. Vùng đông bằng sông Hồng:

1. Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng đem lại những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế xả hội:

*Thuân lợi:

 -Vị trí địa lý: Tuận lợi giao lưu kinh tế xã hội trực tiếp với các vùng trong nước.

 -Địa hình: Đồng bằng khá bằng phẳng thuận lợi xây dựng, phát triển giao thông.

 -Khí hậu: Có mùa đông lạnh thuận lợi để phát triển vụ đông.
 - Về Tài nguyên:

  +Đất phù sa màu mỡ, khí hậu, thủy văn phù hợp thâm canh, tưng vụ trong sản xuất nông nghiệp nhất là lúa.

  +Khoáng sản có giá trị kinh tế: Mỏ đá tràng kênh, sé cao lanh làm nguyên liệu sản xuất xi măng chất lượng cao, than nâu khí tự nhiên.

  +Bờ biển Hải Phòng, Ninh Thuận thuận lợi cho đánh bắt nuôi trồng thủy sản.

+Phong cảnh du lịch phong phú, đa dạng.

*Khó khăn : 

-Thời tiết thất thường, không ổn định gây thiệt hại về mùa màng, đường xá, cầu cống, các công trình thủy lợi.

-Do hệ thống đê chống lũ  (Đồng ruộng thành các ô trũng ngập nước trong mùa mưa.
2.Những thành tựu và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng, hướng giải quyết những khó khăn đó ?
*Những thành tựu :

 -Diện tích và tổn sản lượng lương thực chỉ đứng sau đồng bằng sông Cửu Long.

 -Các loại cây ưa lạnh ntrong mùa đông đem lại hiệu quả kinh tế cao, có giá trị xuất khẩu(ngô đồng koai tây cà rốt).

 -Đàn lợ có số lượng lớn nhất cả nước(27,2%), chăn nuôi bò sữa, gia cầm phát triển mạnh 

*Khó khăn :

  -Diện tích canh tác đang thu hẹp do mở rộng đất thổ cư, đất chuyên dùng, số lao động dư thừa.
  -Sự thất thường của thời tiết : lũ, bão, sương giá, sương muối,…

  -Nguy cơ ô nhiễm môi trường do sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu không đúng phương pháp, không đúng liều lượng.

*Hướng giải quyết :

  -Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa.’

  -Chuyển một phần lao động nông nghiệp sang các ngành khác hoặc đi lập nghiệp nơi khác.

  -Thâm canh, tăng vụ, khai thác ưu thế các cây rau vụ đông.

  -Hạn chế sử dụng phân bón hóa học, sử dụng phân vi sinh, dùng thuốc trừ sâu đúng phương pháp, đúng liều lượng.
3. Đồng bằng sông Hồng có cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất cả nước:

  -Trong nông nghiệp : Kết cấu hạ tầng hoàn thiện lâu đời nhất là hệ thống đê chống lũ.

  -Trong công nghiệp :Được hình thành vào loại sớm nhất ở nước ta với các ngày tiểu thủ công truyền thống :Gạch Bát tràng,gốm Hải dương và ngày nay với các ngành công nghiệp chủ chốt như cơ khí,luyện kim ,hóa chất.
  -Các ngành dịch vụ :Thương mại phát triên lâu đời ,có các trung tâm thương mại lớn nhất cả nước trong quá khứ và hiện tại như :Hải phòng,Hà nội và các cơ sở văn hóa ,di tích lịch sử là nhưng nơi du lịch của khách trong và ngoài nước.

4.Các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ .

  Hà nội ,Hưng yên,Hải dương,Hải phòng,Quảng ninh ,Bắc ninh, Vĩnh phúc.
Vai trò vùng kinh tế quan trọng : Tạo cơ hội cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa , sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên , nguồn lao động của cả 2 vùng  đồng bằng sông Hồng , trung du miền núi Bắc Bộ

III. Vùng Bắc Trung Bộ
   1.Các điều kiện tự nhiên Bắc Trung Bộ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của vùng:

  + Địa hình: Đồi núi
Đồng bằng ven biển
Biển
Phát triển nhiều ngành kinh tế Nông Lâm ngư nghiệp , du lịch

   Tuy nhiên do địa hình phần lớn đồi núi khó khăn giao lưu kinh tế, đất dễ bị xói mòn , đông bằng ven biển nhỏ hẹp kém phì nhiêu.

  + Khí hậu : Nhiệt đới gió mùa , hiện tượng phơn tây nam trong mùa hè 
Phát  triển các sản phẩm nhiệt đới điển hình . Tuy nhiên  thiên tai  thường xuyên xảy ra : bão , lũ lụt ,  hạn hán, .....

  +Sông ngòi : Phần lớn ngắn và dốc
Có giá trị thủy lợi , thủy điện , nuôi trồng , đánh bắt thủy sản nước ngọt . Thường xảy ra lũ đột ngột .

   +Tài nguyên :  -Đất : từ Nghệ An
Quảng Trị có đất đỏ bazan
Thích hợp trồng các cây công nghiệp lâu năm có giá trị lớn ( chè , cao su , cafe )

· Khoáng sản : ít , có trử lượng lớn : Crôm , sắt , thiếc , vàng , titan....          Phát triển

Các ngành công nghiệp khai khoáng , luyện kim .

· Thủy sản : Đường bờ biển dài , có nhiều bãi tôm cá , nhiều đầm phá        Thuận lợi

đánh bắt nuôi trồng thủy sản .

· Rừng : còn nhiều diện tích nhất phía bắc Hoành Sơn          Cung cấp nhiều gỗ , lâm 

sản có giá trị.

    -Du lịch : Nhiều phong cảnh đẹp , nhiều di tích văn hóa , lịch sử        Phát triển du lịch

2. Việc trồng , bảo vệ rừng có tầm quan trọng hàng đầu trong lâm nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ :
· Do lãnh thổ hẹp ngang , sườn núi ở phía đông dốc nên bảo vệ rừng phòng hộ quan trọng để tránh lũ lụt , bảo vệ các loại thực vật, động vật quý hiếm.

· Rừng phía nam dãy Hoàng sơn bị khai thác quá mức cần bảo vệ và trồng rừng

· Rừng có vai trò điều hòa khí hậu, chống gió nóng Tây nam, giữ nguồn nước ngầm

 3. Các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ :

   + Chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp, trồng rừng: Do diện tích miền núi trung du khá lớn chiếm 50% diện tích của vùng, rừng còn chiếm 40% diện tích toàn vùng vì vậy  chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp, trồng rừng phát triển ở miền núi, gò đồi ở phía tây

   + Nuôi trồng đánh bắt thủy sản: Bờ biển dài, nhiều bãi tôm, cá ven biển, nhiều đầm phá thuận lợi nuôi trồng, đánh bắt thủy sản .

    +Du lịch: nhiều cảnh quan đẹp (các bãi tắm, Phong nha kẻ bàng, vườn quốc gia ...), nhiều di tích lịch sử, văn hóa (Cố đô Huế, Quê Bác, các nghĩa trang quốc gia, thành  cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiển Lương, ngã ba Đồng Lộc ....)

IV. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

   1. So sánh địa hình 2 vùng Bắc trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ:
  + Địa hình 2 vùng có những nét tương đồng :

Phái tây miền núi, gò đồi            dãi ĐB ven biển hẹp           Biển với các đảo QĐ.

  +Khác nhau 

· Vùng Bắc Trung Bộ : Chỉ có một nhánh Trường Sơn Bắc đâm ra biển      Đèo Ngang 
· ở tận cùng  phía Nam giáp ranh 2 vùng là dãy Bạch Mã chạy ra biển làm thành đèo 

Hải Vân . Bờ biển vùng này ít khúc khuỷu

· Vùng duyên hải Nam Trung Bộ : Nhiều nhánh núi Trường sơn Nam đâm ra biển tạo ra nhiều đèo: Đèo Cả, đèo Cù Mông .... đồng thời chia cắt đồng bằng ven biển nhiều đoạn, bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh

2. Các điều kiện tự nhiên duyên hải Nam Trung Bộ đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế

a) Thuận lợi : - Vị trí địa lý : Thuận lợi giao lưu kinh tế  - xã hội với các vùng , với các nước.

  - Địa hình : Núi , gò đồi phía tây , đồng bằng ven biển nhỏ hẹp . Bờ biển khúc khủy , nhiều vùng vịnh            Phát triển các ngành nông lâm , ngư nghiệp , xây dựng các hải cảng .

   - Khí hậu : mang tính chất cận xích đạo  , nóng  khô nhất cả nước         Phát triển các cây trồng vật nuôi cận nhiệt , nghề sản xuất muối .

     - Sông ngòi : Có giá trị thủy điện , thủy lợi .

  b) Khó khăn :

  - Địa hình : đồi núi chiếm phần lớn diện tích giao lưu kinh tế - xã hội hiểm trở , đất dễ bị xói mòn , đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt , đất kém phì nhiêu.

   - Khí hậu khô hạn , nạn cát lấn và hiện tượng sa mạc hóa gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

     - Thiên tai thường xuyên xảy ra : lũ lụt , bão .....

 3. Các thế mạnh về kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ :

  - Ngư nghiệp là thế  mạnh : Bao gồm đánh bắt , nuôi trồng thủy sản , làm muối , khai thác tổ yến.

   - Chăn nuôi bò phát triển miền núi phái tây .

   - Du lịch là thế mạnh : Có các bãi tắm đẹp ( Non nước , Nha Trang , Mũi Né ) , các di sản văn hóa : Phố cổ Hội An , di tích Mĩ Sơn .

 4. Tiềm năng kinh tế biển ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ:

Các tỉnh duyên hải miền Trung có tiềm năng kinh tế biển rất lớn :

     - Nuôi trồng thủy sản : Nuổi cá nước lợ , tôm trồng các đầm phá , nuôi tôm trên các cồn cát ven biển .

     - Đánh bắt thủy sản gần , xa bờ :Các tỉnh duyên hải miền trung có nhiều bãi tôm , cá là những ngư trường đánh bắt hải sản .

    - Chế biến thủy sản : Đông lạnh , làm muối , làm nước mắm .

   - Du lịch , nghỉ dưỡng : Nha Trang , Bình Thuận Ninh Thuận .

5. Các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung :

Thừa Thiên Huế , TP Đà Nẵng , Quảng Nam  , Quãng Ngãi ,Bình Định

Vai trò vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tác đọng mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế không chỉ với duyên hải Nam Trung Bộ mà đối với Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên .
V. Vùng Tây Nguyên

 1. Trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội , Tây Nguyên có những thuận lợi và khó khăn gì ?

a) Thuận lợi : - Đất đỏ bazan màu mỡ , phân bố tập trung , thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm .

     - Khí hậu cận xích đạo thuận lợi cho việc phát triển các cây cận nhiệt , hoa quả

     -Rừng chiếm diện tích lớn có nhiều gỗ quý , lâm sản có giá trị .

     - Trên các cao nguyên có nhiều đồng bằng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc.

     - Khoáng sản Bô xít có trử lượng lớn

    - Nguồn thủy năng dồi dào (Chiếm 21% trữ lượng thủy điện của cả nước

    - Có nhiều tiềm năng sinh thái

b) Khó khăn :

     - Không tiếp giáp biển 

 hạn chế xuất khẩu hàng hóa

    - Đất đai dễ bị xói mòn , lũ ống ,  lũ quết xảy ra trong mùa mưa

    -Mùa khô kéo dài gây thiếu nước , dễ cháy rừng .

    - Dân cư thưa , trình độ dân trí thấp          Thiếu nhân lực , lao động có kỉ thuật 
2.Các thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp :

- Tây Nguyên có thế mạnh trồng cây công nghiệp lâu năm : Cao su , cà phê ,hồ tiêu , hạt điều ngoài ra còn trồng cây công nghiệp hàng năm : Lạc , bông  , trồng rau và hoa quả ôn dới (Đá Lạt) .

- Do có nhiều đồng cỏ          Chăn nuôi gia súc lớn phát triển.

Vùng  Tây Nguyên nông nghiệp giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế .

3.Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên , vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

 :nước , cây công nghiệp mũi nhọn là cà phê ( 85,1% ) tiếp dến cây chè(24,6% cả nước ) cao su (19,8% cả nước)  , điều (19,8%) 

- Vùng trung du miền núi Bắc Bộ : Cây công nghiệp lâu năm chiếm 4,7% diện tích cây công nghiệp cả nước . Cây công nghiệp trồng nhiều nhất là cây chè ( 68,8% diện tích cả nước ), tiếp đến hồi , quế , sơn , cà phê mới phát triển  .

4. Để phát triển vùng nông lâm nghiệp ở Tây Nguyên , trung du và miền núi Bắc Bộ đã có những kế hoạch gì ?

- Vùng Tây Nguyên : chú trọng phát triển thủy lợi , áp dụng kỉ thuật canh tác mới để thâm canh,  kết hợp khai thác với trồng rừng mới .

-Vung trung du , miền núi Bắc bộ : Thâm canh lúa trên ruộng bật thang phá rừng làm rẫy , phát triển nông trại theo hướng nông – lâm kết hợp

5. Thế mạnh chủ yếu trong vùng kinh tế vùng Tây Nguyên khác với vùng trung du , miền núi Bắc Bộ:

- Vung Tây Nguyên : Nông nghiệp giữ vai trò hàng đầu.

Vùng trung du ,miền núi Bắc Bộ :Thế mạnh công nghệ chủ yếu công nghiệp khai khoáng , phát triển thủy điện , sau đó mới đến nông lâm.

VI. Vùng Đông Nam Bộ:
1) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ ?

· Trên đất liền :

Địa hình thoải, đất, khí hậu và nguồn thủy sinh tốt là điều kiện để phát triển tốt, trồng được nhiều loại cây công nghiệp.

· Trên biển:

Nguồn hải sản phong phú , gần đường biển quốc tế, thềm lục địa giàu tiềm năng dầu khí là điều kiện để vùng phát triển kinh tế biển tổng hợp.

- Lưu vực sông Đồng Nai có tầm quan trọng đối với vùng.

-Khó khăn:  Khoáng sản trên đất liền ít, rừng tự nhiên không nhiều, nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và sinh hoạt cao.

2) Nêu các đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Bộ ? Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước ?

· Các đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Bộ:

- Có dân số đông, lao động dồi dào, lành nghề, năng động. Có sức hút mạnh mẽ đối với lao động các vùng khác.
- Có cơ sở hạ tầng tốt nên có sức thu hút đầu tư mạnh.
· Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước vì:
- Đây là vùng công nghiệp phát triển, các chỉ số về thu nhập bình quân đầu người, học vấn, tuổi thọ cao hơn cả nước, đặc biệt là mức đô thị hoá của vùng.
- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Các tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Đồng băng sông Cửu Long,... quanh năm diễn ra sôi động.
- Và hiện nay do sức ép của dân số thất nghiệp và thiếu việc làm mà lao động từ nhiều vùng đổ về đây tìm kiếm cơ hội việc làm, đặc biệt với lao động có tay nghề cao.
3) Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào sau ngày đất nước thống nhất ?

-Trước 1975: phụ thuộc nước ngoài, chủ yếu phát triển công nghiệp nhẹ.

-Sau 1975: có cơ cấu đa dạng, một số ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển như: dầu khí, điện tử , công nghệ cao. 

- TP.HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu là các trung tâm Công nghiệp lớn nhất của vùng.

-Khó khăn: Cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất, môi trường ô nhiễm. 

4) Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước ?    

-Thổ nhưỡng:  Có diện tích đất xám và đát bazan rộng lớn và màu mỡ.

- Khí hậu: Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, địa hình thoải, gió điều hòa.

-Tập quán và kinh nghiệm sản xuất: người dân cần cù, năng động, có kinh nghiện sản xuất.

 -Cơ sở  công nghiệp chế biến: phát triển. 

-Thị trường tiêu thụ: Rộng lớn.

-Bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn và xây dựng các hồ chứa nước đang được các địa phương đẩy mạnh.   
-  Đông Nam Bộ nối với những tuyến quốc lộ dẫn vào thành phố Hồ CHí Minh giúp phát triển các nguồn thực phẩm để cung ứng cho nhu cầu thành phố. 
- Đông Nam Bộ sở hữu nguồn đất đỏ, đất feralic dồi dào, màu mỡ, rất tốt cho việc trồng cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, bạch đàn..v.v.. không những cung cấp cho thị trường trong nước mà còn để xuất khẩu giúp mang lại lợi nhuận cao cho nền kinh tế nước ta. 
- Bên cạnh đó, Đông Nam Bộ có bờ biển dài, sạch và đẹp, có những vết tích giá trị của đô thị xưa, thích hợp cho dịch vụ du lịch phát triển, thu hút du khách trong và ngoài nước giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. 
5)  Vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh những hoạt động dịch vụ nào? Giải thích vì sao?

-Đa dạng gồm hoạt động thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông

-Là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài

-ĐNB dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất dầu thô, thực phẩm chế biến..., nhập máy móc thiết bị, nguyên liệu cho sản xuất.

*Giải thích: 
+ ĐNB là vùng kinh tế năng động, 6 tỉnh ở ĐNB đều nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

+ Vị trí tiếp giáp với Tây nguyên, Duyên Hải NTB, đồng bằng sông Cửu Long với mạng lưới giao thông thủy, bộ thuận lợi

+ ĐNB có trữ lượng dầu khí lớn, việc khai thác dầu khí phát triển các hoạt động dịch vụ kèm theo

+ ĐNB có vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Cần Giờ, nhiều bãi biển... tiềm năng để phát triển dịch vụ du lịch

+ ĐNB có dân đông, thu nhập đầu người cao, thị trường rộng lớn
VII. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long:
1)  Nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế xã hội  ở ĐBSCL?

- Vùng là một bộ phận của Châu thổ Sông MêKông.

- Khí hậu: Nóng ẩm quanh năm (cận xích đạo) sinh vật phong phú đa dạng

- Địa hình với diện tích rộng tương đối bằng phẳng.

- Đất gồm: đất phù sa ngọt 1.2 tr ha; đất mặn 2.5tr ha

- Rừng ngập mặn chiếm diện tích lớn

- Nguồn nước dồi dào với 30 kênh rạch chằng chịt, vùng nước mặn, lợ ven biển rộng

- Biển ấm, ngư trường lớn, các đảo, quần đảo là điều kiện thuận lợi cho việc khai thác hải sản.

2) Trình bày những khó khăn chính ở ĐB Sông cửu Long và biện pháp khắc phục:
a. Khó khăn 

- Diện tích đát phèn, mặn còn nhiều

- Vùng phải có biện pháp thoát lũ, cấp nước ngọt cho miền khô 

- Chủ động chung sống với lũ và khai thác lợi thế do lũ mang lại

- Chuyển các hình thức canh tác mới.

b. Biện pháp:

 +  Cải tạo đất mặn đất phèn 

+ Hướng dẫn và hỗ trợ người dân các sống chung với lũ ( mặc dù lũ có bất lợi đối với đời sống người dân nhưng lũ cũng mang lại cá tôm từ Biển Hồ của Cam-pu-chia; rửa trôi đất phèn...).

3) Nêu các đặc điểm chính về đân cư xã hội của vùng ĐBSCL?

- Số dân đông, năm 2006 là hơn 17,4 triệu người (20,7 % dân số cả nước, xếp thứ hai sau vùng Đồng bằng sông Hồng).

- Mật độ dân số cao, năm 2006 là 429 người, phân bộ dân cư chênh lệch lớn giữa thành thị - nông thôn và giữa các địa phương (khỏang 80% dân số sống ở nông thôn)

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số tương đương với mức trung bình của cả nước, tuổi thọ trung bình cao hơn tuổi thọ trung bình của cả nước.

- Về thành phần dân tộc, ngoài người Kinh còn có người Khơ - me,  Chăm,  Hoa.

* Thuận lợi:

+ có nguồn lao động dồi dào

+ có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, hàng hóa

+ Thị trường tiêu thụ lớn

*khó khăn:

+ mặt bằng dân trí chưa cao

( tỉ lệ người lớn biết chữ thấp : 88.16%)

 4) CM đồng bằng SCL là vùng trọng điểm SX LT,TP của nước ta? Nguyên nhân ?
- Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, với diện tích gần 4 triệu ha, chiếm khoảng 11,9% diện tích toàn quốc. Ở đây, trên nền nhiệt đới ẩm, tính chất cận xích đạo của khí hậu thể hiện hết sức rõ rệt
- Đất đai phì nhiêu đã tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm. Điều kiện tự nhiên ưu đãi cùng với sự quy hoạch của nhà nước, biến khu vực này thành vựa lúa lớn của cả nước đã làm cho hoạt động sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng SCL trở thành hoạt động chủ yếu, thường xuyên. Lượng nước trung bình hàng năm của sông này cung cấp vào khoảng 4.000 tỷ m³ nước
- Vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được hình thành từ những trầm tích phù sa và bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển.
5) Đồng bằng SCL có thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản ? 

+ Giáp các vùng biển rộng có nguồn lợi hải sản phong phú.
+ Bờ biển dài (hơn 700 km) có nhiều cửa sông, bãi triều, rừng ngập mặn thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn. Nội địa có nhiều mặt nước của sông rạch, ao, hồ thích hợp để nuôi thủy sản nước ngọt.
+ Khí hậu cận xích đạo, thời tiết ít biến động thuận lợi để nuôi trồng, đánh bắt quanh năm
+ Lũ hàng năm ở sông Mê Công đem lại nguồn lợi thủy sản nước ngọt to lớn.
+ Nguồn gien thủy sản tự nhiên phong phú, đa dậng: tôm, cá, cua biển, nghêu, sò huyết 
+ Nguồn thức ăn khá dồi dào của trồng trọt, chăn' nuôi 
+ Nguồn lao động đông và năng động, dân cư có truyền thống, nhiều kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản.
6) Trình bày đặc điểm phát triển ngành công nghiệp ở vùng đồng bằng SCL? Vì sao công nghiệp chế biến LT,TP phát triển mạnh nhất. Việc phát triển ngành này có ý nghĩa gì đối với sản xuất nông nghiệp của vùng.

 - Đặc điểm:

- Bắt đầu phát triển 

- Các ngành công nghiệp : chế biến lương thực,thực phẩm ( chiếm tỉ trọng cao nhất), sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nông nghiệp và một số ngành khác .

 - Công nghiệp chế biến lương thực,thực phẩm phát triển mạnh nhất vì :là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cá nước; sản xuất thuỷ sản chiếm trên 50% tổng sản lượng thuỷ sản cả nước; chăn nuôi lợn, vịt đàn,... nhiều), là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.Do đó,nguyên liệu cho công nghiệp chế biến rất dồi dào, từ đó phát triển mạnh ngành chế biến lương thực, thực phẩm.
 - Ý nghĩa:

- Tiêu thụ nguyên liệu phong phú của nông nghiệp, kích thích nông nghiệp phát triển.

- Hỗ trợ về nguồn thức ăn cho chăn nuôi, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển.
- Gia tăng giá trị hàng hoá của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, đặc biệt thị trường thế giới.
VIII. Vùng Biển VN:
1) Chứng minh rằng vùng biển nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên và điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển?
– Nguồn lợi sinh vật: Phong phú, giàu thành phần loài, nhiều loài có giá trị kinh tế cao, một số loài quý hiếm…
– Tài nguyên khoáng, dầu mỏ và khí tự nhiên: Nguồn muối vô tận; sa khoáng ôxit titan có giá trị xuất khẩu, cát trắng làm thủy tinh; các mỏ dầu, khí ở thềm lục địa.
– Điều kiện phát triển giao thông vận tải biển: Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế; có nhiều vụng biển kín, cửa sông thuận lợi cho việc xây dựng cảng.
– Điều kiện phát triển du lịch biển – đảo: Nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt…
2)  Hãy nêu một số nguyên nhân làm giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển? Cần làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường biển ở nước ta?
 *Một số nguyên nhân làm giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển :

 + Sự giảm sút tài nguyên biển - đảo do:
- Khai thác nguồn lợi thủy sản vượt quá mức độ phục hồi, nhất là thủy sản ven bờ
- Khai thác bằng cách thức mang tính hủy diệt như sử dụng chất độc, chất nổ, điện ...
- Chưa bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài nguyên sinh vật khác (các loài lưỡng cư, chim biển, các rạn san hô ...) của vùng biển - đảo.
- Môi trường biển - đảo bị ô nhiễm với xu hướng ngày càng tăng.
+ Ô nhiễm môi trường biển - đảo do:
- Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân cư, đô thị, các khu công nghiệp, các khu du lịch ở ven biển và trên các đảo.
- Hoạt động khai thác khoáng sản biển, nhất là khai thác dầu khí.
- Nạn tràn dầu từ các phương tiện vận tải biển.
 *Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển:

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.
- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.
- Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.
- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.
IX. Địa lí tỉnh TT Huế
1) Trình bày đặc điểm vị trí địa lý , giới hạn lãnh thổ của Thừa Thiên Huế? Kể tên các huyện thành phố thị xã.

 *Đặc điểm vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ của Thừa Thiên Huế:      
-Vị trí địa lý
Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ trải dài từ 15o58’B đến 16o45’B và từ 107o03’Đ đến 108o08’Đ, trên biển đến 117o20'Đ .
 - Phạm vi lãnh thổ
    Tổng diện tích: 5062,59 km2. Phía bắc Thừa Thiên Huế giáp tỉnh Quảng Trị, phía nam giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, phía tây giáp nước Lào với đường biên giới dựa vào dãy Trường Sơn, phía đông là biển Đông với tổng chiều dài đường bờ biển 127 km. Thừa Thiên Huế có đường sắt Bắc-Nam, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh chạy dọc theo chiều dài của tỉnh.

*Các huyện thành phố, thị xã:

- Thừa Thiên Huế có 6 huyện : 

Huyện Phong Điền,  Quảng Điền,  Phú Vang,  Phú Lộc,  Nam Đông,  A Lưới

-Có 1 thành phố :

Thành phố Huế

-Có 2 thị xã:

Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà

2) Cho biết các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn của Thừa Thiên Huế?

· Các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn ở Thừa Thiên Huế:

· Các tài nguyên du lịch tự nhiên nổi bật của Thừa Thiên Huế bao gồm:

– Tài nguyên du lịch biển với các bãi biển Cảnh Dương; Thuận An; Lăng Cô;

bãi Cả; bãi Chuối (Lăng Cô), Đông Dương, Hàm Rồng (huyện Phú Lộc), Quảng Ngạn (Quảng Điền), Phong Hải – Điền Lộc (Phong Điền), Vinh Thanh – Tư Hiền, Ngũ Điền, đảo Sơn Chà.

– Các điểm thắng cảnh với đèo Hải Vân; núi Ngự Bình; Đồi Vọng Cảnh; đồi

Thiên An và hồ Thuỷ Tiên; núi Ngọc Trản; núi Thiên Thai
– Các nguồn nước khoáng như nguồn Thanh Tân; nguồn Hương Bình; nguồn

A Roàng; nguồn Pahy; Mỹ An; nguồn Thanh Phước và nguồn Tân Mỹ.

– Các điểm du lịch sinh thái như Vườn Quốc gia Bạch Mã; thác Phướn; thác

Mơ; thác Trượt; thác Kazan, Khu bảo tồn tự nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước tràm chim Bắc Biên (Quảng Điền)

– Các điểm du lịch sông nước, đầm phá, sinh thái hồ như Sông Hương; Phá Tam  Giang;  Hồ Truồi; đầm Lập An; cồn Dã Viên; cồn Hến
· Tài nguyên du lịch nhân văn:

Hệ thống di tích lịch sử quan trọng có giá trị phục vụ du lịch.

Nổi bật nhất trong hệ thống các di tích lịch sử của Thừa Thiên Huế là quần thể di tích cố đô Huế với hệ thống lăng tẩm, cung điện, các công trình kiến trúc tôn giáo, kiến trúc dân dụng, thể hiện sự kế thừa, phát huy, đan xen giữa nghệ thuật Champa, Việt, Trung Hoa và phương Tây tạo thành sức hấp dẫn lớn đối với du khách. Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Ngoài quần thể di tích Huế, còn có 34 di tích đã được nhà nước xếp hạng. Trong số đó nhiều di tích được coi là có giá trị đặc biệt quan trọng cần tập trung đầu tư tôn tạo, bảo vệ và tổ chức khai thác tốt phục vụ phát triển du lịch. Tiêu biểu là khu di tích kiến trúc triều Nguyễn, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu địa đạo huyện Phú Lộc, khu vực A Lưới với đường mòn Hồ Chi Minh…
2) Nêu các đặc điểm về dân cư và lao động của Thừa Thiên Huế?
   Các  đặc điểm về dân cư và lao động của Thừa Thiên Huế:

  +Thừa Thiên Huế có mật độ dân số bình quân là người 226,8 người/km2. Dân cư phân bố không đều giữa các địa phương: vùng đồng bằng với mật độ trung bình trên 250 người/ km2 trong khi ở các vùng núi, mật độ trung bình khoảng dưới 40 người/km2.

  + Đô thị hoá: hiện nay, dân số sống ở thành thị là 397.328 người (chiếm 31,43%). Kết quả của phát triển công nghiệp, dịch vụ, sự mở rộng địa bàn thành phố về nông thôn và sự di dân từ nông thôn vào thành thị đã tăng nhanh tỷ lệ thị dân. Quá trình này ít nhiều ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường trước khi tiến đến sự ổn định cư dân đô thị.

  + Các loại hình cư trú: Thừa Thiên Huế là một tỉnh có nhiều loại hình cư trú khá độc đáo. Ở thành phố Huế, việc cư trú của người dân theo cấu trúc thành phố xưa dọc theo các trục đường bàn cờ, ngày nay đã xuất hiện cấu trúc thành phố hiện đại cư trú ở chung cư lớn đã có tác động lớn đến phong cách sống của người dân xứ Huế. Sự hình thành các khu vực định cư mới sẽ làm mất dần khu vực cư dân vạn đò, giảm bớt ô nhiễm môi trường, đổi mới cảnh quan đô thị
Phần tổng hợp
1. ĐBSH:

· Năng suất lúa cao nhất

· Mật độ dân số cao nhất

· Số dân đông nhất

· Mức độ tập trung công nghiệp cao nhất

· Trồng rau nhiều nhất

· Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất
2. ĐB SCL:
· Sản lượng lương thực cao nhất

· Trồng dừa nhiều nhất

· Trồng cây ăn quả lớn nhất

· Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất (như ĐBSH)
· Vùng nuôi tôm nhiều nhất ( Bạc Liêu,Cà Mau)

· Nuôi cá nước ngọt lớn nhất

· Có số lượng trang trại nhiều nhất, lớn nhất

· Là đồng bằng châu thổ lớn nhất có diện ích nuôi trồng thủy sản lớn nhất

3. Trungdu và MN BB:

· Giàu khoáng sản bậc nhất

· Có số lượng đàn trâu lớn nhất (1/2 cả nước)

· Vùng trồng chè nhiều nhất

· Vùng có diện tích lớn nhất

4. Tây Nguyên:

Có diện tích rừng lớn nhất

Nghèo tài nguyên khoáng sản nhất

Có số dân trên các đô hị ít nhất

Mật độ dân số thấp nhất

Vùng duy nhất không giáp biển

5. Bắc trung Bộ:

· Chịu ảnh hưởng của thiên tai nhiều nhất

· Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất

6. Duyên hải Nam trung Bộ:

· Thuận lợi nhất cho nghề làm muối

· Cửa ngỏ ra biển của Tây nguyên

7. Đông Nam Bộ:

· Có số dân trên các đô thị nhiều nhất

· Thu nhập bình quân đầu người cao nhất

· Giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất

· Tổng mức bán lẻ hang hóa và dịch vụ cao nhất

· Trồng caosu và điều nhiều nhất

· Dẫn đầu cả nước về ngành dịch vụ

· Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu

Đơn vị: THCS Phong An

2                                                  GV: Võ Thị Bích Thuận


